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I

1 Tô Thị Thảnh PTP Phòng GDĐT Bù Đăng Bù Đăng 0988379181

2 Phạm Thị Phƣơng VC Phòng GDĐT Bù Đăng Bù Đăng 0384254140

3 Nguyễn Thúy Hằng HT MN Minh Hƣng Bù Đăng 0985424153

4 Nguyễn Tấn Sang PHT TH Minh Hƣng Bù Đăng 0918422042

5 Nguyễn Lê Thanh Thảo PHT THCS Minh Hƣng Bù Đăng 0982997150

6 Trần Đình Trọng TP Phòng GDĐT Bù Đốp Bù Đốp 0982.563.705

7 Nguyễn Công Hà CB Phòng GDĐT Bù Đốp Bù Đốp 0983.563.205

8 Nguyễn Văn Hảo HT THCS Tân Thành Bù Đốp 0989.120.289

9 Nguyễn Quốc Nam HP TH&THCS Phƣớc Thiện Bù Đốp 0973.932.373

10 Phạm Thị Phƣơng Anh HP MG Thanh Hòa Bù Đốp 0369.933.676

11 Lê Văn Công TP Phòng GDĐT Bù Gia Mập Bù Gia Mập 0983779308

12 Lê Tiến Dũng CV Phòng GDĐT Bù Gia Mập Bù Gia Mập 0915051069

13 Phan Thị Thơm PHT MN Đức Hạnh Bù Gia Mập 0967821040

14 Vũ Giáp Lịch PHT TH Hoàng Diệu Bù Gia Mập 0982721271

15 Nguyễn Văn Tài PHT THCS Nguyễn Trãi Bù Gia Mập 0988273727

16 Nguyễn Văn Diễn PTP Phòng GDĐT Chơn Thành Chơn Thành 0986 050 363

17 Phan Văn Tân CV Phòng GDĐT Chơn Thành Chơn Thành 0976 011 455

18 Hoàng Thị Đông Trang PHT MN Sao Mai Chơn Thành 0947 346 779

19 Trần Thị Mến HT TH Quang Minh Chơn Thành 0844 678 979

20 Nguyễn Thị Chung Thủy PHT THCS Minh Lập Chơn Thành 0914 736 973

21 Võ Trúc Quỳnh PTP Phòng GDĐT Đồng Phú Đồng Phú 0975192727

22 Phạm Lê Tƣờng Vy CV.THCS Phòng GDĐT Đồng Phú Đồng Phú 0918551056

23 Hà Thị Cúc CV.TH Phòng GDĐT Đồng Phú Đồng Phú 0982077506

24 Trần Thị Tuyết Hằng CV.MN Phòng GDĐT Đồng Phú Đồng Phú 0902729224

25 Phạm Minh Vƣơng PHT THCS Tân Lập Đồng Phú 0942511679

26 Trần Thị Hƣơng PHT THCS Tân Phú Đồng Phú 02713502778

27 Nguyễn Minh Đức HT TH Tân Lập Đồng Phú 02713503838

28 Lê Thị Mai PHT MN Hoa Hồng Đồng Phú 0976333106

29 Đoàn Quốc Việt PTP Phòng GDĐT Hớn Quản Hớn Quản 0949990579

30 Nguyễn Văn Minh CV Phòng GDĐT Hớn Quản Hớn Quản 0919067401

31 Lê Khắc Tiến PHT THCS Tân Khai Hớn Quản 0918832072

32 Lê Trọng Đức PHT TH Tân Khai A Hớn Quản 0945466236

33 Vũ Thị Hòa PHT MN Tân Lợi Hớn Quản 0987261330

34 Hoàng Văn Lợi PTP Phòng GDĐT Lộc Ninh Lộc Ninh 0945638989

35 Huỳnh Văn Minh CV Phòng GDĐT Lộc Ninh Lộc Ninh 0918422389

(Kèm theo Công văn số 2145/SGDĐT-GDTrH ngày 4 tháng 8 năm 2022 của Sở GD&ĐT)

KHỐI CÁC PHÒNG GDĐT

Tham dự tập huấn sử dụng tài liệu Khung trường học an toàn 

phòng, chống thiên tai và hướng dẫn thực hiện, đánh giá

   UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS, THPT
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36 Nguyễn Đình Vĩ HT TH&THCS Lộc Thịnh Lộc Ninh 0949864488

37 Nguyễn Sỹ Dƣơng HT TH Lộc Thuận B Lộc Ninh 0917367123

38 Nguyễn Thị Thu Thảo HT MG Hoa Sen Lộc Ninh 0984557585

39 Nguyễn Thị Uyên PTP Phòng GDĐT Phú Riềng Phú Riềng 0988319191

40 Trần Văn Anh CV Phòng GDĐT Phú Riềng Phú Riềng 0975293079

41 Vũ Ngọc Ánh HT MN Phú Riềng Phú Riềng 0937922108

42 Nguyễn Hồng Ngọc PHT TH Long Hà C Phú Riềng 09844951997

43 Phạm Văn Tuyến PHT THCS Nguyễn Du Phú Riềng 0919067100

44 Nguyễn Văn Ngôn PTP Phòng GDĐT TP Đồng Xoài TP Đồng Xoài 0919860279

45 Nguyễn Văn Dũng CC Phòng GDĐT TP Đồng Xoài TP Đồng Xoài 0912790368

46 Bùi Thị Thu Thuỷ HT MN Hoa Hồng TP Đồng Xoài 0944631122

47 Hà Thị Bích Phƣợng HT TH Tân Bình TP Đồng Xoài 0987036640

48 Phạm Anh Quang HT THCS Tiến Thành TP Đồng Xoài 0978196113

49 Lê Văn Phấn PTP Phòng GDĐT TX Bình Long TX Bình Long 0909430206

50 Đỗ Thành Huế CV Phòng GDĐT TX Bình Long TX Bình Long 0913223245

51 Trịnh Đăng Đỉnh PHT TH-THCS Thanh Lƣơng TX Bình Long 0974192668

52 Giang Thị Ngọc Hƣờng HT MN Hoa Hồng TX Bình Long 0985043771

53 Lê Văn Thủy HT TH An Lộc B TX Bình Long 0937663268

54 Trần Thị Tuyết PTP Phòng GDĐT TX Phƣớc Long TX Phƣớc Long 0916119142

55 Phạm Trọng Nghĩa CV Phòng GDĐT TX Phƣớc Long TX Phƣớc Long 0985445520

56 Lê Duy Thái PHT THCS Nguyễn Văn Trỗi TX Phƣớc Long 0394601799

57 Trần Thị Nhƣ Thủy PHT MN Sơn Ca TX Phƣớc Long 0862951323

58 Nguyễn Đăng Kha PHT TH Phƣớc Tín B TX Phƣớc Long 0988188306

II

59 Trần Quang Cƣờng PHT THPT Bù Đăng Bù Đăng 0919286151

60 Hoàng Thị Chƣơng GV THPT Bù Đăng Bù Đăng 0978633635

61 Ngô Văn Quyết PHT THCS&THPT Đăng Hà Bù Đăng 0962800488

62 Đào Văn Yên GV THCS&THPT Đăng Hà Bù Đăng 0907057678

63 Phạm Thành Đô PHT PTDTNT THCS&THPT Điểu Ong Bù Đăng 0986414879

64 Điểu Cân TPT Đội PTDTNT THCS&THPT Điểu Ong Bù Đăng 0822000079

65 Nguyễn Đức Tính PHT THPT Lê Quý Đôn Bù Đăng 0856899333

66 Nguyễn Đình Từ P.BTĐ THPT Lê Quý Đôn Bù Đăng 0964887239

67 Nguyễn Văn Hành PHT THCS&THPT Lƣơng Thế Vinh Bù Đăng 0985439583

68 Vi Văn Dâng GV THCS&THPT Lƣơng Thế Vinh Bù Đăng 0917265956

69 Huỳnh Đức Tuấn PHT THPT Thống Nhất Bù Đăng 0975446502

70 Đoàn Văn Nam TT THPT Thống Nhất Bù Đăng 0944988461

71 Trần Minh Trí PHT THCS&THPT Tân Tiến Bù Đốp 0947392273

72 Bùi Cao Cƣờng BTĐ THCS&THPT Tân Tiến Bù Đốp 0886661132

73 Nguyễn Ngọc Huân PHT THPT Thanh Hòa Bù Đốp 0988022979

74 Nguyễn Thị Trúc Giang TT THPT Thanh Hòa Bù Đốp 0393120418

75 Nguyễn Xuân Phúc P.HT THCS&THPT Đắk Mai Bù Gia Mập 0974041447

76 Võ Hồng Định BTĐ THCS&THPT Đắk Mai Bù Gia Mập 0339202641

77 Lê Văn Thắng PHT THPT Đắk Ơ Bù Gia Mập 0977800222

78 Ngô Văn Lộc TT THPT Đắk Ơ Bù Gia Mập 0363121281

KHỐI CÁC TRƯỜNG THPT, THCS&THPT
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79 Dƣơng Hoài Linh PHT THPT Đakia Bù Gia Mập 0868853679

80 Nguyễn Hữu Dũng BTĐ THPT Đakia Bù Gia Mập 0973194491

81 Nguyễn Thanh Tú PHT PTDTNT THCS&THPT Bù Gia Mập Bù Gia Mập 0971193933

82 Lê Thanh Việt GV PTDTNT THCS&THPT Bù Gia Mập Bù Gia Mập 0982747084

83 Ngô Văn Tám PHT THCS&THPT Võ Thị Sáu Bù Gia Mập 0977700195

84 Đoàn Thị Thanh GV THCS&THPT Võ Thị Sáu Bù Gia Mập 0972739360

85 Nguyễn Đình Thám PHT THPT Chơn Thành Chơn Thành 0905351291

86 Trƣơng Tuấn Anh GV THPT Chơn Thành Chơn Thành 0985529058

87 Nguyễn Thanh Hải PHT THPT Chu Văn An Chơn Thành 0909269789

88 Lê Chánh Tân GV THPT Chu Văn An Chơn Thành 0915367696

89 Đoàn Kim Trƣờng PHT THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chơn Thành 979441955

90 Đào Thanh Tú TPT.Đội THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chơn Thành 978039108

91 Nguyễn Văn Vĩnh PHT THPT Đồng Phú Đồng Phú 0986148454

92 Phạm Đức Duy GV THPT Đồng Phú Đồng Phú 0944637393

93 Hoàng Long PHT THCS&THPT Đồng Tiến Đồng Phú 0396904800

94 Phạm Văn Thuận BTĐ THCS&THPT Đồng Tiến Đồng Phú 0907851771

95 Dƣơng Thành Trung PHT THPT Nguyễn Hữu Cảnh Hớn Quản 0988661045

96 Vũ Văn Trung BTĐ THPT Nguyễn Hữu Cảnh Hớn Quản 0916128654

97 Bùi Ngọc Tuấn PHT THPT Trần Phú Hớn Quản 0977697112

98 Trần Thị Thủy TTr THPT Trần Phú Hớn Quản 0356918577

99 Lê Thị Phƣơng Thuý PHT THPT Lộc Hiệp Lộc Ninh 0972595313

100 Phan Thị Hoà Thu GV THPT Lộc Hiệp Lộc Ninh 0842678669

101 Nguyễn Văn Thạch PHT THPT Lộc Ninh Lộc Ninh 0911568558

102 Tạ Thị Lịch PCT CĐ THPT Lộc Ninh Lộc Ninh 0359594609

103 Dƣơng Thị Thanh Tâm PHT THPT Lộc Thái Lộc Ninh 0858 481 787

104 Nguyễn Xuân Chung TT THPT Lộc Thái Lộc Ninh 0386 041 404

105 Nguyễn Phi Trƣờng PHT THPT Ngô Quyền Phú Riềng 0918328305

106 Phan Văn Hải BTĐ THPT Ngô Quyền Phú Riềng 0978105939

107 Nguyễn Mạnh Trƣờng PHT THPT Nguyễn Khuyến Phú Riềng 0983740149

108 Nguyễn Thị Thanh Hƣơng TT THPT Nguyễn Khuyến Phú Riềng 0985373436

109 Nguyễn Hữu Dân PHT THPT Phú Riềng Phú Riềng 0913636602

110 Ngô Phạm Dinh P.CTCĐ THPT Phú Riềng Phú Riềng 0989343003

111 Vũ Đăng Tăng PHT THPT chuyên Quang Trung TP Đồng Xoài 0983470919

112 Nguyễn Thị Kim Phụng BTĐ THPT chuyên Quang Trung TP Đồng Xoài 0977118821

113 Nguyễn Hữu Tiến PHT THPT Đồng Xoài TP Đồng Xoài 0916883248

114 Từ Hữu Quang P.BTĐ THPT Đồng Xoài TP Đồng Xoài 0963940459

115 Phan Sỹ Cƣờng PHT PTDTNT THPT Bình Phƣớc TP Đồng Xoài 0919372767

116 Lục Hữu Bằng BTĐ PTDTNT THPT Bình Phƣớc TP Đồng Xoài 0915138869

117 Nguyễn Năng Đồng PHT THPT Hùng Vƣơng TP Đồng Xoài 0919611485

118 Lê Văn Cƣờng TT THPT Hùng Vƣơng TP Đồng Xoài 0976974000

119 Nguyễn Quang Hƣng PHT THPT Nguyễn Du TP Đồng Xoài 0915604979

120 Vũ Văn Kiên GV THPT Nguyễn Du TP Đồng Xoài 0945728628

121 Lê Ngọc Dƣơng PHT THPT TX Bình Long TX Bình Long 0943529390

122 Lê Duy Sơn P.BTĐ THPT TX Bình Long TX Bình Long 0339081747
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123 Đỗ Mạnh Toàn PHT THPT chuyên Bình Long TX Bình Long 0919689286

124 Nguyễn Bình Khánh Hải BTĐ THPT chuyên Bình Long TX Bình Long 0916293839

125 Phạm Thị Thanh Hằng PHT THPT Nguyễn Huệ TX Bình Long 0854983923

126 Nguyễn Đình Dần BTĐ THPT Nguyễn Huệ TX Bình Long 0854221286

127 Nguyễn Thị Hồng Định PHT THPT Phƣớc Bình TX Phƣớc Long 0836110205

128 Nguyễn Thị Thu GV THPT Phƣớc Bình TX Phƣớc Long 0886585444

129 Phạm Huy Tuân PHT THPT TX Phƣớc Long TX Phƣớc Long 0389897989

130 Nội Quốc Hƣng BTĐ THPT TX Phƣớc Long TX Phƣớc Long 0903356900

III KHỐI CÁC TRUNG TÂM GDTX

131 Nguyễn Văn Hòa BTĐ Trung tâm GDTX Tỉnh TP Đồng Xoài 0914879479

132 Phạm Mã Đằng P.BTĐ Trung tâm GDTX Tỉnh TP Đồng Xoài 0388078486

133 Lê Văn Xinh GĐ Trung tâm GDNN-GDTX Bù Đăng Bù Đăng 0918422456

134 Phạm Đình Hải GV Trung tâm GDNN-GDTX Bù Đăng Bù Đăng 0987120442

135 Dƣơng Trọng Loan PGĐ Trung tâm GDNN-GDTX Bù Đốp Bù Đốp 09720273088

136 Tô Vĩnh Giang CT.CĐCS Trung tâm GDNN-GDTX Bù Đốp Bù Đốp 0383651679

137 Nguyễn Xuân Hòa GĐ Trung tâm GDNN-GDTX Chơn Thành Chơn Thành 0903102302

138 Nguyễn Thị Linh GV Trung tâm GDNN-GDTX Chơn Thành Chơn Thành 0384984184

139 Nguyễn Thị Thanh Cúc GV Trung tâm GDNN-GDTX Đồng Phú Đồng Phú 0374654980

140 Nguyễn Thành Sơn GV Trung tâm GDNN-GDTX Đồng Phú Đồng Phú 0363720387

141 Hàn Thị Phƣơng GV Trung tâm GDNN-GDTX Hớn Quản Hớn Quản 0978898906

142 Nguyễn Mạnh Cƣờng PGĐ Trung tâm GDNN-GDTX Lộc Ninh Lộc Ninh 0933282337

143 Nông Văn Triều GV Trung tâm GDNN-GDTX Lộc Ninh Lộc Ninh 0976116449

144 Cao Xuân Thọ GĐ Trung tâm GDNN-GDTX Bình Long TX Bình Long 0907720528

145 Lê Xuân Phƣợng GV Trung tâm GDNN-GDTX Bình Long TX Bình Long 0984618797

146 Trần Văn Điệp GV Trung tâm GDNN-GDTX Phƣớc Long TX Phƣớc Long 0967575479
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